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NHÂN DANH 

 ƢỚC C NG HÒA XÃ H I CH           T NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PH  THÁI BÌNH, T NH THÁI BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  Nguyễ  Vă  Mạnh.
 

Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Thiện Lợi – Giáo viên. 

Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Phó ban dân vận.  

Thư ký phiên tòa: Ông Vũ Qu c Khánh – Thư ký Toà án nhân dân thành 

ph  Thái Bình. 

Đại diện viện kiể  s t nh n   n th nh phố Thái Bình tham gia phiên tòa: 

Ông Đặng Hồ Lĩ h  – Kiểm sát viên. 

N    07  h    01  ăm 2022   ạ                 h        h  h  h   h   

   h     h  h      h  T       h        h  h  h   h      h     h  h      h        

    h m      kh         h  h     h   ý    188/2021 H         07  h    12  ăm 

2021   u     ị h  ư                           /2021 QĐ  -        27  h    12 

 ăm 2021           ị      

          Phạm Hải N,  Sinh ngày: 20/9/2005 tại Thái Bình. 

Đă   ký hộ kh u  hường trú: s  nhà A, ngõ A, ph  P, tổ dân ph  P   hường 

M, thành ph  N, t  h N m Định. 

N    ư   ú     nhà A, ngõ A   ường N,tổ 01   hường T, thành ph  T, t nh 

Thái Bình. 

Nghề nghiệp: học sinh ;    h  ộ  ă  hó   11/12; Qu c tịch:Việt Nam; Dân 

tộc: Kinh.Tôn giáo: Không. gi i tính: Nam; Con ông Phạm Hải C và bà Trần Thị 

Thanh V; Tiền án, tiền s : Không. Bị cáo bị  áp d ng biện pháp Lệnh cấm    khỏi 

     ư   ú, có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: Công ty C– chi nhánh Thái Bình. 

 Địa ch : S  A   ường Q, tổ A   hường Q, thành ph  T, t nh Thái Bình. 

N ườ   ại diện theo ủy quyền:Ông Lạ  Vă   ,    h  ăm 1992(vắng mặt). 

N    ư   ú   h   V, xã L, huyện T , t nh Hà Nam. 

N ười có quyền lợ    hĩ     liên quan:  

   Vũ  hị Bích L      h  ăm1971(vắng mặt). 

N    ư   ú  S  nhà  A,  tổ A    hường T, thành ph  T, t nh Thái Bình. 

Ngườ   ại diện cho bị cáo: Bà Trần Thị Thanh V –    h  ăm 1979. 
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N    ư   ú     nhà A, ngõ A   ường N,tổ 01,  hường T, thành ph  T, t nh 

Thái Bình (là mẹ  ẻ của bị cáo có mặt). 

N ười bào chữa cho bị cáo:    Đỗ Thị D – Trợ giúp viên Pháp lý – S   ư 

Pháp T nh Thái Bình(có mặt). 

Đại diện Đ     h  h   ê   ộng sản Hồ Chí M  h  hường K, thành ph  T, 

t nh Thái Bình: 

Ông Đặng Thanh B –  hường v  Đ     hường(có mặt). 

 

               

 h             ệu  ó       hồ               ễ        ạ   h ê        ộ   u      

    ượ   óm  ắ   hư   u   

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 07/11/2021, bị cáo (Phạm Hải N)     ộ   n khu 

v c v   hè   ư c Siêu thị   ện máy xanh thuộc Công ty C tạ   h      h   ịa ch  s  

A   ường L, tổ A   hường Đ, thành ph  T, t nh Thái Bình do anh Lạ  Vă  T làm 

c   h      ư ng, bị cáo nhìn thấy tạ  khu   ư        ản ph m của c   h     ó  ể 

nhiều     ạp các loại (không khóa dây), không có ai trông coi nên bị cáo nảy sinh 

ý  ịnh trộm cắ      ạp bán lấy tiền chi tiêu cá nhân. Bị cáo              khu   c 

  ư       thấy một chi       ạ   ịa hình nhãn hiệu LIFE 26 L    26    h      

m u        h   ể  u    ầu hư              ường, bị cáo gạt chân ch ng xe rồi 

  ều khiể          ê   ường L  hư ng về b      kh  h  h      h.   ê   ườ       

bị cáo vào c   h            ạp Q L   ịa ch  A   ường L, thành ph  Thái Bình  ể 

bán xe. Bị cáo gặ     Vũ  hị Bích L là chủ c a hàng. Bị cáo hỏi bà L “C   ó mu  

       kh   ”     L nói “Ch u              h êu”  ồng thời hỏi tên tuổ    ịa ch  

của bị cáo     u  h  bị cáo  ó  “Ch u     700.000  ồ  ”     ó    i tên là Trần 

Đức H, học l p A    ường THPT L, thành ph  Thái Bình nhà   chun   ư D. Bà L 

có hỏi về nguồn g c chi c xe trên thì bị cáo nói    “            h       ủa cháu 

tặng, cháu có chi        ện rồi không s  d ng nên mu      ”.    L hỏi ti   “   

này cháu bán b  mẹ cháu có bi   kh   ”  bị cáo  ó  “        h u         ó    

 ồng ý của b  mẹ  h u”.    L nói v i bị cáo “N u  ược s   ồng ý của b  mẹ cháu 

rồi thì vào vi t cho cô giấ  mu        ”. Bị cáo  ồng ý và vi t vào 01 tờ giấy có 

nội dung “  ầ  Đức H A   ường THPT L khu CC D  hường L. Tôi bán cho c a 

hàng Q L 1     ạp 700k. Tôi c m             ủa tôi n u ko tôi chịu trách nhiệm” 

rồ   ư   ại cho bà L.   u  ó  bị cáo giao xe chobà L và nhậ  700.000  ồng. Ngày 

10 11 2021  C   u   Cả h       ều tra Công an thành ph  Thái Bình ti p nhậ      

trình báo của anh Lạ  Vă  T và triệu tập bị cáo lên làm việc. Sau khi bi t việc bị 

cáo trộm cắp chi       ạp trên, bà Trần Thị Thanh V là mẹ bị cáo  ã   n c a hàng 

Q L chuộc lại chi       ạp trả 700.000  ồng cho bà L rồi giao nộp xe  h  C   u   

  ều tra. 

K t luậ   ịnh giá tài sản s  53/KL-HĐĐG        12  h    11  ăm 2021 

của Hộ   ồ    ịnh giá tài sản trong t  t ng hình s  thành ph  Thái Bình k t luận 
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trị giá chi       ạ   ịa hình nhãn hiệu LIFE 26 L    26    h  m u    h        

3.200.000  ồng (Ba triệu h     ăm   h    ồng)  

Tại cáo trạng s  01/CT-VKSTP ngày 07/12/2021,Viện kiểm sát nhân dân 

thành ph  Thái Bình, t nh Thái Bình quy    ịnh truy t  bị cáo về tội "Trộm cắp tài 

sản" theo khoản 1  Đ ều 173 Bộ luật hình s . 

Tạ   h ê       ại diệnViện kiểm sát vẫn giữ   u ê   u     ểm  hư  ã   u  

t    ă   ứ khoản 1 Đ ều 173;   ểm b, h, i, s khoả  1 Đ ều 51;  Đ ều 50   ều 100 Bộ 

luật hình s , Kiểm       ê   ề nghị: Xét x  bị cáo Phạm Hải N phạm tội "Trộm cắp 

tài sả ";  ề nghị x  phạt bị cáo từ 06  h      n 09 tháng cải tạo không giam giữ. 

Giao bị      h  U ND  hường T, thành ph  Thái Bình, t nh Thái Bình giám sát 

và giáo d c. Không khấu trừ thu nhập,không phạt bổ  u     i v i bị cáo. 

Về     h  h ệm       : Các bị hạ     ườ   ó  u ề   ợ    hĩ       ê   u    ã 

 hậ   ượ        ộ      ả      không  ó  êu  ầu     hêm  ên không  ặ       ả  

 u   .  

 Về vật chứng: Chấp nhận việc x  lý vật chứng củ      u     ều tra x  lý 

trả lại tài sản cho chủ s  hữu hợp pháp. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo xin Hộ   ồng xét x  giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo. 

                                                      

  ê         ộ   u           ă   ứ               ệu       hồ           ã  ượ  

tranh t ng  ạ   h ê       Hộ   ồ           hậ   ị h  hư   u  

[1] Qu      h   ều tra, truy t , xét x  các hành vi, quy    ịnh của  Đ ều tra 

viên,  Kiểm       ê   ú    u   ịnh pháp luật và hợp pháp. 

[2]        u      h   ều      ũ    hư  ạ   h ê          h m, bị cáo  ều khai 

nhận hành vi phạm tộ   hư       ạng truy t . Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp 

v i lời khai của anh Lạ  Vă  T, bà Vũ  hị Bích L và Trần Thị Thanh V. Phù hợp 

v i các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ    v  án về thời gian,  ịa   ểm, s  việc và 

 ồ vật. Vì vậy Hộ   ồng xét x   ó  ủ            ịnh hành vi phạm tội của bị cáo 

 hư   u  Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 07/11/2021 tại Siêu thị   ện máy xanh thuộc 

Công ty Ctạ   h      h   ịa ch  s  A   ường L, tổ A   hườ   Đ   h  h  h  Thái 

Bình, t nh Thái Bình, bị cáo Phạm Hải N có hành vi trộm cắp của Công ty Ctại Thái 

Bình 01chi       ạ   ịa hình nhãn hiệu LIFE 26 Leox 26 inch  m u    h     trị 

giá 3.200.000  ồng (Ba triệu h     ăm   h    ồng), mang bán lấy tiền chi tiêu cá 

nhân. 

[3] Bị          ườ   ó  ă     c trách nhiệm hình s , th c hiện hành vi phạm 

tội v i lỗi c  ý, trị giá tài sản trộm cắp  ư    ứng v    u   ịnh tại khoả  1  Đ ều 173 

Bộ luật hình s . 

Đ ều 173 Bộ luật hình s   u   ịnh:  
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1. N ườ        ộm  ắ       ả   ủ    ườ  kh     ị      ừ 2.000.000  ồ       

 ư   50.000.000  ồ   ...   h   ị  hạ   ả   ạ  kh       m   ữ     03  ăm h ặ   hạ  

 ù  ừ 06  h        03  ăm. 

 [4] Từ nhữ    ă   ứ trên, Hộ   ồng xét x   ó  ủ       k t luận bị cáo Phạm 

Hải N phạm tội “  ộm cắp tài sả ”  h   kh ả 1  Đ ều 173 Bộ luật hình s .  

 [5] H  h     ủ   ị          u  h ểm  h   ã hộ   ã   m  hạm          ả  

 ủ    ườ  kh    ượ   h    uậ   u   ịnh  ả   ệ, gây mấ    ậ        ị     ã hội. Vì 

 ậ   ầ          h  h  hạ    h êm          ị     m    ảm  ả  h ệu  uả  ủ    ệ  

 ả   ạ             ũ    hư  h      ừ   ộ   hạm  hu  . Tuy nhiên, trong quá trình 

  ều      ũ    hư  ạ   h ê       ị cáo  h  h kh   kh        ă   ă  h    ả    ã khắ  

 h   hậu  uả   hạm  ộ       h ệ  hạ  kh       ;  hạm  ộ   ầ   ầu     huộ    ườ   

hợ  í    h êm   ọ  ; kh   hạm  ộ   ị     m   16  uổ  01 tháng 17 ngày. V   ậ   ị     

 ượ  hư           h        ảm  hẹ  u   ị h  ạ    ểm b, h, i,   kh ả  1 Đ ều 51 và 

Đ ều 100  ộ  uậ  h  h   . Hộ   ồ                  mứ  h  h  hạ   hù hợ       u  

 ị h  ủ   h    uậ   hằm m    í h             ú   ỡ  ị          hữ       ầm   h   

   ể     h mạ h      h  h   ườ   ó í h  h   ã hộ . 

  ị  áo kh     hả   hịu    h       ă    ặ       h  h ệm h  h       . 

[6] Về     h  h ệm          ị hạ ,   ườ   ó  u ề   ợ    hĩ       ê   u    ã 

 hậ   ạ       ả     kh     ó  êu  ầu     hêm  ê  kh     ặ       m    . 

[7] Về  ậ   hứ  ; C    ều      ã  u     ị h     ý  ậ   hứ   trả  ạ       ả  

 h   hủ    hữu  ú    h    uậ   ê  kh     ư  ra xem xét. 

[8 ]  ị      hả   hịu     hí h  h        h m. 

[9] Về  u ề  kh          ị       ạ    ệ   ị cáo,   ườ       hữ   h   ị cáo, 

 ị hạ     ườ   ó  u ề   ợ    hĩ       ê   u    ó  u ề  kh         ả     theo quy 

 ị h  h    uậ . 

 ừ  hữ    hậ        ê . 

Q YẾ       

Că   ứ khoản 1    ều 173;  iểm b, h, i, s khoản 1   ều 51; Đ ều 50;   ều 100 

Bộ luật hình s  2015.;   ều 136 ; Đ ều 331; Đ ều 333  ộ  uậ     t    h  h   ; N hị 

quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ       hường v  Qu c 

hội. 

1.  u ê      ị     Phạm Hả  N  hạm  ộ  “  ộm  ắ       ả ”. 

    hạ   ị     Phạm Hả  N 06 tháng  ả   ạ  kh       m   ữ.  hờ  hạ   ả  

 ạ  kh       m   ữ  í h  ừ      U ND  hườ   T,  h  h  h  T     h  h      h 

 hậ   ượ   u     ị h  h  h  h        ả       ả    . G     ị     cho UBND  hườ   

T,  h  h  h        h  h      h    m                . Không khấu   ừ  hu  hậ   

không  hạ   ổ  u            ị    . 

2.Về     hí   ị     Phạm Hả  N  hả   hịu 200.000      hí h  h        h m. 

3 .Về quyền kháng cáo: Bị cáo,  ại diện của bị        ười bào chữa cho bị 

cáo,bị hại,   ười có quyền lợ    hĩ     liên quan  ó  u ề  kh        bản án       
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 hờ  hạ  15     . Đ i v i   ười có mặt kể  ừ       u ê         h m 07/01/2022. 

Đ i v     ười vắng mặt kể từ ngày t     ạt hợp lệ bản án. 

 

  ơi    n: 

- - Trạm giam công an tỉnh Thái Bình; 

-                      

-             ỉ              

-                             

-                              

- Bị cáo;    ời tham gia t  t ng. 

-                   

TM. H    ỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

THẨM PHÁN – CH  TỌA PHIÊN TÒA 

               

                                   

                                   Nguyễ   ă    nh 

                                         

 


